
 
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC 

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC: 2023 - 2024 

MÔN CÔNG DÂN - KHỐI LỚP 6 

Thời gian làm bài : 45Phút; (Đề có 18 câu) 

(Đề có 2 trang) 

Họ tên : ........................................................................Lớp:……./. 
 

Điểm: 

 

 

 

Lời phê của giáo viên: 

I.TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng . 

Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây là phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? 

A. Tìm hiểu và phát huy những nét đẹp truyền thống của gia đình. 

B. Chỉ tập trung cho việc học không quan tâm tới việc khác của gia đình. 

C. Tổ chức cúng bái linh đình vào ngày giỗ của ông bà tổ tiên 

D. Không quan tâm đến mọi người trong gia đình, dòng họ. 

Câu 2: Hành vi nào trái với giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? 

A. Quảng bá ngành nghề truyền thống của gia đình dòng họ. 

B. Không chịu học tập, không chịu phát huy ngành nghề truyền thống của gia đình. 

C. Tiếp nối các nghề truyền thống của gia đình, dòng họ. 

D. Cần cù lao động, chăm học, chăm làm,yêu nước. 

Câu 3: Việc làm nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? 

A. Hiếu thảo, hiếu học, yêu nước, cần cù lao động.             B. Tổ chức đám cưới linh đình, tốn kém. 

C. Tảo hôn                                                                            D. Mê tín dị đoan 

Câu 4: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của yêu thương con người? 

A. Thờ ơ, lảng tránh trước nỗi đau khổ của người khác.       

B. Tăng giá khẩu trang trong mùa dịch Covid-19. 

C. Không hỏi thăm giúp đỡ khi bạn trong lớp ốm đau.         

D. Quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con vùng dịch. 

Câu 5: Biểu hiện nào dưới đây trái với yêu thương con người? 

A. Không để các bạn khuyết tật tham gia các hoạt động tập thể.    

 B. Ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. 

C. Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.                     D. Tha thứ cho những bạn mắc lỗi khi biết sữa sai. 

Câu 6: Yêu thương con người sẽ được 

A. Mọi người kính nể và sợ hãi.                                          B. Mọi người coi thường. 

C. Mọi người yêu quý và kính trọng.                                  D. Mọi người xa lánh. 

Câu 7: Yêu thương con người là 

A. Quan tâm giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác. 

B. Sự ban ơn của bản thân đối với người khác. 

C. Lòng thương hại với những người có hoàn cảnh không may mắn. 

D. Sự trả ơn cho những người đã từng giúp đỡ mình lúc khó khăn hoạn nạn. 

Câu 8: Câu tục ngữ nào sau đây nói về yêu thương con người? 
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A. Có cứng mới đứng đầu gió.                                                 B. Thương người như thể thương thân. 

C. Có công mài sắt, có ngày nên kim.                                      D. Cây ngây không sợ chết đứng. 

Câu 9: Em hãy chọn đáp án chứa từ hoặc cụm từ để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp: 

Siêng năng, kiên trì sẽ giúp con người .... trong công việc và cuộc sống. 

A. Thành công                   B. Tin tưởng                            C. Yêu quý                        D. Yêu thương 

Câu 10: Hành vi nào thể hiện sự siêng năng kiên trì? 

A. Gặp bài tập khó thì bỏ qua.                                                 B. Sống dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. 

C. Đi học chuyên cần                                                               D. Cố tình đi học muộn khi đến phiên trực 

nhật 

Câu 11: Biểu hiện nào sau đây là không siêng năng kiên trì? 

A. Cần cù, chăm chỉ trong học tập và lao động.         

 B. Gặp bài tập khó thử bằng nhiều cách để tìm ra lời giải. 

C. Học bài và soạn bài trước khi đến lớp đều đặn, thường xuyên.    

  D. Lười biếng, nản lòng khi gặp khó khăn. 

Câu 12: Việc giữ gìn truyền thống gia đình dòng họ : 

A.Chỉ có gia đình giàu có mới giữ gìn được                             B. Gia đình nghèo thì không giữ đựợc 

C. Việc giữ gìn là do ý thức của gia đình chứ không phụ thuộc vào giàu hay nghèo 

D. Cả A,B,C,D. 

Câu 13: Câu tục ngữ nào sau đây nói về siêng năng, kiên trì? 

A. Có cứng mới đứng đầu gió.                                                 B. Thương người như thể thương thân. 

C. Có công mài sắt, có ngày nên kim.                                      D. Cây ngây không sợ chết đứng. 

Câu 14: Câu ca dao, tục ngữ nói về truyền thống đoàn kết . 

A.  Bầu ơi thương lấy bí cùng , tuy rằng khác giống  nhưng chung một giàn                                                

B. Thương người như thể thương thân. 

C. Có công mài sắt, có ngày nên kim.                                      D. Cây ngây không sợ chết đứng. 

Câu 15: Người có đức tính siêng năng, kiên trì sẽ: 

A.Thành công trong học tập, công viêc, và cuộc sống             B. Được nhiều người yêu quý, tin tưởng 

C. Câu A và B                                                                           D. Có nhiêù người ghét 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu 16: (1 điểm). Nêu các truyền thống của gia đình, dòng họ? 

Câu 17 :( 3 điểm). Vì sao phải yêu thương con người? Kể 2 việc em đã làm thể hiện lòng yêu thương con 

người? 

Câu 18: ( 1 điểm). Tình huống: 

Lớp 6A có phong trào thi đua giải các bài toán khó. Mặc dù là thành viên trong lớp nhưng Hòa thường 

xuyên bỏ qua, không làm những bài toán khó vì ngại suy nghĩ. 

a. Việc làm của Hòa trong tình huống trên thể hiện bạn thiếu đức tính gì?  

b. Nếu là bạn của Hòa, em sẽ khuyên bạn điều gì? 

 



PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC 

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I  

NĂM HỌC: 2023 - 2024 

MÔN CÔNG DÂN - KHỐI LỚP 6 

Thời gian làm bài : 45Phút; (Đề có 18 câu) 

(Đề có 2 trang) 

Họ tên : ........................................................................Lớp:……./. 
 

Điểm: 

 

 

 

Lời phê của giáo viên: 

I.TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng . 

Câu 1: Người có đức tính siêng năng, kiên trì sẽ: 

A.Thành công trong học tập, công viêc, và cuộc sống        B. Được nhiều người yêu quý, tin tưởng 

C. Câu A và B                                                                      D. Có nhiêù người ghét 

Câu 2: Câu tục ngữ nào sau đây nói về yêu thương con người? 

A. Có cứng mới đứng đầu gió.                                             B. Thương người như thể thương thân. 

C. Có công mài sắt, có ngày nên kim.                                  D. Cây ngây không sợ chết đứng. 

Câu 3: Yêu thương con người sẽ được 

A. Mọi người kính nể và sợ hãi.                                          B. Mọi người coi thường. 

C. Mọi người yêu quý và kính trọng.                                  D. Mọi người xa lánh. 

Câu 4: Hành vi nào trái với giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? 

A. Quảng bá ngành nghề truyền thống của gia đình dòng họ. 

B. Không chịu học tập, không chịu phát huy ngành nghề truyền thống của gia đình. 

C. Tiếp nối các nghề truyền thống của gia đình, dòng họ. 

D. Cần cù lao động, chăm học, chăm làm,yêu nước. 

Câu 5: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của yêu thương con người? 

A. Thờ ơ, lảng tránh trước nỗi đau khổ của người khác.    B. Tăng giá khẩu trang trong mùa dịch Covid-19. 

C. Không hỏi thăm giúp đỡ khi bạn trong lớp ốm đau.      D. Quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con 

vùng dịch. 

Câu 6: Biểu hiện nào dưới đây trái với yêu thương con người? 

A. Không để các bạn khuyết tật tham gia các hoạt động tập thể.    B. Ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó 

khăn. 

C. Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.        D. Tha thứ cho những bạn mắc lỗi khi biết sữa sai. 

Câu 7: Việc làm nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? 

A. Hiếu thảo, hiếu học, yêu nước, cần cù lao động.             B. Tổ chức đám cưới linh đình, tốn kém. 

C. Tảo hôn                                                                            D. Mê tín dị đoan 

Câu 8: Yêu thương con người là 

A. Quan tâm giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác. 

B. Sự ban ơn của bản thân đối với người khác. 

C. Lòng thương hại với những người có hoàn cảnh không may mắn. 

D. Sự trả ơn cho những người đã từng giúp đỡ mình lúc khó khăn hoạn nạn. 

Câu 9: Biểu hiện nào dưới đây là phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? 
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A. Tìm hiểu và phát huy những nét đẹp truyền thống của gia đình. 

B. Chỉ tập trung cho việc học không quan tâm tới việc khác của gia đình. 

C. Tổ chức cúng bái linh đình vào ngày giỗ của ông bà tổ tiên 

D. Không quan tâm đến mọi người trong gia đình, dòng họ. 

Câu 10: Em hãy chọn đáp án chứa từ hoặc cụm từ để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp: 

Siêng năng, kiên trì sẽ giúp con người .... trong công việc và cuộc sống. 

A. Thành công                  B. Tin tưởng                       C. Yêu quý                       D. Yêu thương 

Câu 11: Hành vi nào thể hiện sự siêng năng kiên trì? 

A. Gặp bài tập khó thì bỏ qua.                                    B. Sống dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. 

C. Đi học chuyên cần                                                  D. Cố tình đi học muộn khi đến phiên trực nhật 

Câu 12: Biểu hiện nào sau đây là không siêng năng kiên trì? 

A. Cần cù, chăm chỉ trong học tập và lao động.         B. Gặp bài tập khó thử bằng nhiều cách để tìm ra lời 

giải. 

C. Học bài và soạn bài trước khi đến lớp đều đặn, thường xuyên.     D. Lười biếng, nản lòng khi gặp khó 

khăn. 

Câu 13: Việc giữ gìn truyền thống gia đình dòng họ : 

A.Chỉ có gia đình giàu có mới giữ gìn được                           B. Gia đình nghèo thì không giữ đựợc 

C. Việc giữ gìn là do ý thức của gia đình chứ không phụ thuộc vào giàu hay nghèo 

D. Cả A,B,C,D. 

Câu 14: Câu tục ngữ nào sau đây nói về siêng năng, kiên trì? 

A. Có cứng mới đứng đầu gió.                                                B. Thương người như thể thương thân. 

C. Có công mài sắt, có ngày nên kim.                                     D . Cây ngây không sợ chết đứng. 

Câu 15: Câu ca dao, tục ngữ nói về truyền thống đoàn kết . 

A.  Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống  nhưng chung một giàn                                                

B. Thương người như thể thương thân. 

C. Có công mài sắt, có ngày nên kim.                                      D. Cây ngây không sợ chết đứng. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu 16: (1 điểm). Nêu các biểu hiện của yêu thương con ngươì? 

Câu 17 :( 3 điểm). Vì sao phải siêng năng kiên trì? Kể 2 việc em đã làm thể hiện đức tính phải siêng năng 

kiên trì? 

Câu 18: ( 1 điểm). Tình huống: 

Lớp 6A có phong trào thi đua giải các bài toán khó. Mặc dù là thành viên trong lớp nhưng Hòa thường 

xuyên bỏ qua, không làm những bài toán khó vì ngại suy nghĩ. 

a. Việc làm của Hòa trong tình huống trên thể hiện bạn thiếu đức tính gì?  

b. Nếu là bạn của Hòa, em sẽ khuyên bạn điều gì? 

 

 

 

 

 

 



MẪU HƯỚNG DẪN CHẤM 

1.Trắc nghiệm: Mỗi câu  đúng là 0,33 đ 

Đề  001: 

ĐỀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đ ÁN A B A D A C A B A C D C C A A 

Đề  002: 

ĐỀ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đ ÁN A B C B D A A A A A C D C C A 

2. Tự luận 

 

Câu Nội dung điểm 

Câu 

16 

(1 đ) 

Biểu hiện bằng lời nói: nhẹ nhàng, ân cần, gần guĩ,  0.33 

Biểu hiện bằng hành động: là thể hiện bằng việc làm cụ thể 0.33 

Biểu hiện bằng thái độ: Thái độ vui vẻ, tự nguyện 0.34 

Câu 

17 

(3 đ) 

 

Vì sao phaỉ siêng năng, kiên trì?  

+ Siêng năng kiên trì giúp con người thành công trong công việc và cuộc sống 0.5 

+ Người có đức tính  siêng năng kiên trì sẽ được mọi người tin tưởng và yêu 

quý 

0.5 

Kể 2 việc em làm thể hiện đức tính siêng năng, kiên trì  

+ Đang làm bài toán khó, nghĩ chưa ra cách giải. Nhưng đến giờ đi ngủ, nhưng 

em vẫn ngồi suy nghĩ thêm thời gian nữa cho ra mới đi ngủ 

1 

+ Gia đình khó khăn, mẹ bận đi làm, nói em ở nhà trông em, chiều mẹ về 

trông em cho đi học. Em tranh thủ cho em ngủ rồi lấy sách vở ra làm baì tập, 

hoặc khi em thức thì vừa chơi với em vừa đọc sách. 

1 

Câu 

18 

(1 đ) 

 

a. Việc làm của bạn Hòa thiếu đức tính Siêng năng, kiên trì 0.5 

b. Nếu là bạn của Hòa, em sẽ khuyên bạn không được lười trước các bài 

tập khó, banj phải tập suy nghĩ để vừa rèn luyện thói quen siêng năng, 

kiên trì vừa tập suy nghĩ để phát triển tư duy. 

0.5 


